	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ NGỌC LŨ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách
Chủ cơ sở, người quản lý của các Cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT
	( từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 03 tháng 03 năm 2023)

	STT
	Tên cơ sở, địa chỉ
	Tên chủ cơ sở, người quản lý
	Sinh năm
	Nơi cư trú
	Số CMND, CCCD
	Số điện thoại
	Nơi làm việc
	Biểu hiện hoạt động về ma túy
	Diện quản lý nghiệp vụ (ST,HN,CA)
	Họ tên, vợ/chồng, bố, mẹ; sinh năm.
	


Phát sinh mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Không
	
	
	

	                1. Karaoke, Massage

	01
	KARAOKE NO. 12
	Nguyễn Văn San
	1989
	Thôn Nhất, Liêm Cần, Thanh Liêm
	168303697
	
	Thôn Nhất, Liêm Cần, Thanh Liêm
	
	Không
	Không
	Bố: Nguyễn Xuân Tung
Mẹ: Hoàng Thị Chất
Vợ:Phạm Thị Hoa
	

	
	
	Phạm Bá Phong
	1990
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ, Bình Lục
	
	0987144769
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ, Bình Lục
	
	
	
	
	

	                                                     2. Nhà nghỉ, Khách sạn, cơ sở lưu trú khác…


	01
	Nhà nghỉ Thiên Phú 68
	Trần Thị Ly
	1976
	Thôn đội 1, Ngọc Lũ, Bình Lục
	035176001843
	0982723257
	Thôn đội 6, Ngọc Lũ, Bình Lục
	
	Không
	Không
	Bố: Trần Văn Dân
Mẹ: Phạm Thị Loan
Chồng: Trần Duy Thành
	

	     3. Quán Bar…

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Cơ sở khác

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


					                                                                                                         Ngọc Lũ,ngày 03 tháng 03 năm 2023	
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                                                                                   CÁN BỘ THỐNG KÊ
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	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
PHÒNG CSĐTTP VỀ MA TUÝ
	
	



THỐNG KÊ
Đối tượng mua nhà, thuê nhà tạm trú tại các khu trung cư,
Khu đô thị cao cấp… Có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma tuý
(Kèm theo Kế hoạch số……/KH-C04-P2, ngày ….9/2021)
I. SỐ LIỆU
Số cũ:….. ĐT; Phát sinh……. ĐT; Thanh loại…..ĐT; Hiện còn:…..ĐT
II. DANH SÁCH CỤ THỂ
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	HKTT,
chỗ ở
	Biểu hiện về ma tuý
	Biện pháp nghiệp vụ áp dụng
	Phát sinh mới
	Thanh loại (lý do)
	Hiện còn

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Trồng cây, sản xuất
	Mua bán
	Chứa chấp
	Tổ chức
	Sử dụng
	Sưu tra (DM, hệ loại)
	Hiềm nghi
	Chuyên án
	
	Bị bắt
	Chết
	Khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	…………., ngày……tháng……năm
CÁN BỘ THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)








	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
PHÒNG CSĐTTP VỀ MA TUÝ
	
	



DANH SÁCH
Đối tượng trong diện quản lý đang làm việc tại cơ sở KDDV
Có điều kiện, nhạy cảm về ANTT Đối tượng có nghi vấn phạm tội
 về ma tuý liên quan đến cơ sở KDDV có điều kiện, nhạy cảm về ANTT
(Kèm theo Kế hoạch số……/KH-C04-P2, ngày ….9/2021

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	HKTT/chỗ ở
	Diện đối tượng
	Kết quả xác minh nghi vấn (tàng trữ, mua bán, chứa chấp sử dụng TP ma tuý…)
	Đối sách, biện pháp nghiệp vụ áp dụng, thực hiện
	Phát sinh mới
	Thanh loại (lý do)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Quản lý nghiệp vụ
	Quản lý pháp luật
	Khác
	
	
	
	Bị bắt
	Chết
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	…………., ngày……tháng……năm
CÁN BỘ THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)




